
Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo 

quyết toán

Tổng số 

liệu quyết 

toán được 

duyệt

Chênh 

lệch

1 2 3 4 5=4-3

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 6.091,19 6.091,19

I Nguồn ngân sách trong nước 6.091,19 6.091,19

1 Chi quản lý hành chính

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số
419,95 419,95

2.3 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 419,95 419,95

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo 419,95 419,95

- Nhiệm vụ chuyển đổi số

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 5.671,24 5.671,24

4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 5.332,64 5.332,64

Kinh phí chi lương và hoạt động thường xuyên 5.332,64 5.332,64

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ 338,60 338,60

Hỗ trợ Tết Nguyên đán 37,60 37,60

Kinh phí đãi ngộ Bác sĩ theo Nghị quyết 103 264,60 264,60

Tiền thưởng theo Nghị định 73 36,40 36,40

Mẫu biểu số 76Đơn vị: Bệnh viện 331

Chương: 423

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM  2025

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BV331  ngày 29/07/2026 của Bệnh viện 331) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Ngày 29  tháng  7   năm 2026

Thủ trưởng đơn vị 

Vũ Trọng Dũng
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